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TÒA ÁN NHÂN DÂN TP BẾN 

TRE TỈNH BẾN TRE 

 

      Bản án số: 83/2017/HSST  

      Ngày: 23/11/2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà:  Ông Ngô Văn Trình 

Các Hội thẩm nhân dân:               Ông Phan Công Chiến 

                                                        Ông Nguyễn Thanh Tuấn 

Thƣ ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ngoan – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Bến Tre.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

tham gia phiên toà: Bà Lê Thị Ràng - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bến 

Tre, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 79/2017/HSST ngày 18 tháng 10 năm 

2017 đối với bị cáo:  

NGUYỄN THỊ T (B), sinh năm 1963; nơi cư trú: Số 400, khu phố A, 

phường B, thành phố BT, tỉnh Bến Tre; nghề nghiệp: Buôn bán;  trình độ văn 

hoá: 6/12; con ông Nguyễn Văn A (đã chết) và bà Phan Thị T (đã chết); chồng  

Tô Ngọc A (đã chết); tiền án: không; tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

* Người bị hại: Phan Thị M, sinh năm 1968 (đã chết); 

  Người đại diện hợp pháp cho người bị hại: Nguyễn Thành S, sinh năm 

1961; nơi cư trú: Số 542F khu phố 2, phường PK, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. 

(có mặt). 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Nguyễn Thành S, sinh năm 1988; (có mặt) 

 Nơi cư trú: Số 542F khu phố 2, phường PK, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. 

- Đặng Cao N, sinh năm 1983; (có mặt) 

Nơi cư trú: Số 179/1E, ấp A, xã Mỹ T, thành phố B, tỉnh Bến Tre. 

*Người làm chứng: Võ Công T, sinh năm 1986; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Số 143/10 A, khu phố 1, thị trấn C, huyện CL, tỉnh Bến Tre. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 01 giờ ngày 10/02/2017, Nguyễn Thị T điều khiển xe mô tô 

biển số 71S5-9955 mang theo 02 giỏ xách, 01 cây kéo, 01 cây xà beng, 01 

cây kiềm và 01 cây càng cua (dụng cụ bẻ sắt) chạy trên các tuyến đường 

của thành phố Bến Tre với mục đích tìm tài sản để lấy trộm. Khi chạy 

ngang tiệm tạp hóa của chị Phan Thị M (SN: 1968) ở số 542F, khu phố 2, 

phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Thấy tiệm chị M 

khóa cửa ngoài nên T dừng xe lại, đi vào dùng xà beng mang theo sẵn cạy 

bung ổ khóa cửa đột nhập vào trong tiệm tạp hóa lấy của chị M: 154 gói 

thuốc lá nhãn hiệu các loại; 06 chai lăn khử mùi nhãn hiệu các loại; 53 gói băng 

vệ sinh các loại; 10 chai dầu gội đầu nhãn hiệu các loại; 21 hộp kem đánh răng 

nhãn hiệu các loại; 03 cục xà phòng nhãn hiệu Safeguard; 04 chai sữa tắm nhãn 

hiệu các loại; 02 chai sữa dưỡng thể nhãn hiệu các loại; 02 chai nước hoa xịt 

phòng nhãn hiệu các loại; 07 chai dầu ăn nhãn hiệu các loại; 10 hộp cá mồi và 04 

chai nước Tơng đậu nành Maggi. Sau khi lấy được tài sản, T bỏ tất cả vào hai giỏ 

xách mang theo sẵn rồi chở về nhà ở số 400A1, khu phố 1, phường 5, thành phố 

Bến Tre cất giấu. Sau đó, T tiếp tục điều khiển xe mô tô biển số 71S5-9955 

mang theo 02 giỏ xách trở lại tiệm tạp hóa của chị M và lấy thêm: 12 hộp sữa 

Vinamilk nhãn hiệu các loại; 18 bịch bột giặt nhãn hiệu các loại; 02 chai nước xả 

nhãn hiệu Comfor; 50 bịch sữa Vinamilk các loại; 03 bịch đường cát trắng và 14 

bịch hạt nêm nhãn hiệu các loại. Trong lúc T lấy các tài sản trên bỏ vào hai giỏ 

xách định tẩu thoát thì bị anh Nguyễn Thành S (con chị M) và anh Võ Công 

Thuận phát hiện bắt giữ và trình báo Công an phường Phú Khương đến lập 

biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T và thu giữ tang vật gồm: 

 - Thu trong giỏ xách màu tím, quai màu cam để trên xe mô tô biển số 

71S5-9955:  

 + 08 hộp sữa nhãn hiệu Phương Nam, trọng lượng 380gam. 

  + 04 hộp sữa nhãn hiệu Ông Thọ, trọng lượng 380gam.  

  + 08 bịch bột giặt nhãn hiệu Surf, trọng lượng 400gam.  

  + 02 bịch bột giặt nhãn hiệu Surf, trọng lượng 800gam. 

 + 02 bịch bột giặt nhãn hiệu Aba, trọng lượng 400gam. 

  + 02 bịch bột giặt nhãn hiệu Omo, trọng lượng 400gam.   

 + 04 bịch bột giặt nhãn hiệu Omo, trọng lượng 800gam.   
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  + 02 chai nước xả nhãn hiệu Comfor thể tích 120ml. 

  + 01 cây kéo màu đen bằng kim loại (đã qua sử dụng). 

- Thu trong giỏ xách màu vàng xanh, quai màu đỏ để dưới nền gạch 

trong tiệm tạp hóa của chị M: 

+ 08 bịch sữa Vinamilk hương Socola.   

+ 09 bịch sữa Vinamilk hương Dâu.   

+ 12 bịch sữa Vinamilk không đường.   

+ 21 bịch sữa Vinamilk có đường.   

+ 03 bịch đường cát trắng, trọng lượng 500gam.   

+ 02 bịch hạt nêm nhãn hiệu Knor, trọng lượng 175gam.   

+ 01 bịch hạt nêm nhãn hiệu Aji-ngon, trọng lượng 200gam.  

+ 02 bịch hạt nêm nhãn hiệu ba miền, trọng lượng 200gam.  

+ 09 bịch hạt nêm Aji-Nomoto, trọng lượng 140gam.   

+ 01 nón bảo hiểm màu xanh có chữ Mobiphone (đã qua sử dụng). 

+ 01 nón tai bèo vải màu trắng, sọc màu cà phê (đã qua sử dụng). 

+ 01 khẩu trang trắng, bông xanh (đã qua sử dụng). 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave Anpha Honciti, loại Honciti, màu đen, biển 

số 71S5-9955. 

Qua làm việc, Nguyễn Thị T tự nguyện giao nộp:   

- 13 gói thuốc nhãn hiệu 555. 

- 16 gói thuốc nhãn hiệu Craven. 

- 16 gói thuốc nhãn hiệu Cotab. 

- 20 gói thuốc nhãn hiệu Sài Gòn vàng. 

- 03 gói thuốc nhãn hiệu Hồng Hà. 

- 20 gói thuốc nhãn hiệu Khánh hội. 

- 19 gói thuốc nhãn hiệu Mialia. 

- 20 gói thuốc nhãn hiệu Bastion. 

- 27 gói thuốc nhãn hiệu Sài Gòn bạc. 

- 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu Xmen Sport, thể tích 25ml. 
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- 02 chai lăn khử mùi nhãn hiệu Xmen For Bos Gold, thế tích 50ml. 

- 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu Enchanter White, thể tích 20ml. 

- 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu Niveamen Invisible, thể tích 12ml. 

- 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu Niveamen Silvelprotect, thể tích 50ml. 

- 03 gói băng vệ sinh Diana loại 23cm, 8 miếng. 

- 03 gói băng vệ sinh Diana loại Ultra thin-Wing 23cm, 8 miếng. 

- 02 gói băng vệ sinh Diana loại Maxi không cánh 23cm, 8 miếng. 

- 02 gói băng vệ sinh Diana loại Ultra thin-Wing 23cm, 8 miếng. 

- 03 gói băng vệ sinh Diana loại không cánh 23cm, 8 miếng. 

- 03 gói băng vệ sinh Diana loại Maxi-non-Wings, 8 miếng. 

- 01 gói băng vệ sinh Diana loại Maxi cánh 23cm, 8 miếng. 

- 01 gói băng vệ sinh Diana loại Maxi-non-Wings, 8 miếng. 

- 06 gói băng vệ sinh Diana loại không cánh, 8 miếng. 

- 02 gói băng vệ sinh Kotex loại siêu mỏng 23 cm, 8 miếng. 

- 08 gói băng vệ sinh Kotex loại siêu mỏng 23 cm, 8 miếng. 

- 08 gói băng vệ sinh Kotex loại kháng khuẩn, 8 miếng. 

- 01 gói băng vệ sinh Kotex loại ban đêm Maxi 28cm, 4 miếng. 

- 08 gói băng vệ sinh Kotex loại ban đêm Maxi 28cm, 4 miếng. 

- 02 gói băng vệ sinh Thạch Thảo siêu mỏng cao cấp, 7 miếng. 

- 02 chai dầu gội đầu nhãn hiệu Dove, khối lượng tịnh 170gam. 

- 02 hộp kem đánh răng nhãn hiệu PS, khối lượng tịnh 200gam. 

- 01 hộp kem đánh răng nhãn hiệu PS bảo vệ 123, khối lượng tịnh 200gam. 

- 03 hộp kem đánh răng nhãn hiệu PS, khối lượng tịnh 200gam. 

- 03 cục xà phòng nhãn hiệu Safeguard, khối lượng tịnh 135gam. 

- 02 chai sữa tắm nhãn hiệu Hazaline, khối lượng tịnh 350gam. 

- 01 chai dầu gội Head & Shoulder, khối lượng tịnh 181gam. 

- 01 chai sữa tắm nhãn hiệu Lifebouy, khối lượng tịnh 270gam. 

- 01 chai dầu gội nhãn hiệu Xmen, khối lượng tịnh 180gam. 

- 01 chai sữa dưỡng thể trắng da, thế tích 125ml. 
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- 01 chai nước hoa xịt phòng nhãn hiệu Rosy, thể tích 280ml. 

- 01 chai nước hoa xịt phòng nhãn hiệu Spring, thể tích 300ml. 

- 01 chai dầu gội đầu nhãn hiệu Pantene, khối lượng tịnh 170gam. 

- 01 chai sữa tắm nhãn hiệu Lifebouy, khối lượng tịnh 850gam. 

- 01 chai dưỡng da nhãn hiệu Hazaline, thể tích 140ml. 

- 03 hộp kem đánh răng nhãn hiệu Colgate, khối lượng tịnh 90gam. 

- 02 hộp kem đánh răng nhãnhiệu Closeup, khối lượng tịnh 200gam. 

- 02 chai dầu ăn nhãn hiệu Happi koki, thế tích 1 lít. 

- 02 chai dầu ăn nhãn hiệu Trường An Cooking Oil, thể tích 1 lít. 

- 03 chai dầu ăn Neptune Gold, thể tích 1 lít. 

- 10 hộp cá nhãn hiệu 3 cô gái, khối lượng tịnh 155gam. 

- 02 chai dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, khối lượng tịnh 180gam. 

- 01 chai dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, khối lượng tịnh 180gam. 

- 06 hộp kem đánh răng nhãn hiệu PS bảo vệ 123, khối lượng tịnh 100 

gam. 

- 03 hộp kem đánh răng hiệu PS ngừa sâu răng, khối lượng tịnh 100 gam. 

- 01 hộp kem đánh răng hiệu PS, khối lượng tịnh 45gam. 

- 02 chai dầu gội đầu Romano Classic, khối lượng tịnh 180gam. 

- 04 chai nước Tơng đậu nành Maggi, thể tích 300ml. 

- 01 cây kéo bằng kim loại màu đen (đã qua sử dụng). 

- 01 cây càng cua bằng kim loại (đã qua sử dụng). 

- 01 cây kiềm nhãn hiệu Friend Meinfa (đã qua sử dụng). 

- 01 cây xà beng bằng kim loại dài 50 cm (đã qua sử dụng). 

- 01 cây xà beng bằng kim loại dài 60 cm (đã qua sử dụng). 

- 01 giấy đăng ký xe mô tô biển số 71S5-9955. 

Theo Bảng kết luận định giá trị tài sản số 419/KL-HĐĐG ngày 05/5/2017 

của Hội đồng định giá tài sản thành phố Bến Tre kết luận: Các tài sản của chị 

Phan Thị M bị mất vào ngày 10/02/2017 trị giá như sau:  

- 13 gói thuốc nhãn hiệu 555 trị giá 339.000 đồng. 

- 16 gói thuốc nhãn hiệu Craven trị giá 288.000 đồng. 
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 - 16 gói thuốc nhãn hiệu Cotab trị giá 160.000 đồng. 

- 20 gói thuốc nhãn hiệu Sài Gòn vàng trị giá 180.000 đồng. 

- 03 gói thuốc nhãn hiệu Hồng Hà trị giá 24.000 đồng. 

- 20 gói thuốc nhãn hiệu Khánh Hội trị giá 150.000 đồng. 

- 19 gói thuốc nhãn hiệu Mialia trị giá 140.000 đồng. 

- 20 gói thuốc nhãn hiệu Baston trị giá 140.000 đồng. 

- 27 gói thuốc nhãn hiệu Sài Gòn bạc trị giá 260.000 đồng. 

- 08 bịch sữa Vinamilk hương Socola trị giá 48.000 đồng. 

- 09 bịch sữa Vinamilk hương Dâu trị giá 54.000 đồng. 

- 12 bịch sữa Vinamilk không đường trị giá 73.200 đồng. 

- 21 bịch sữa Vinamilk có đường trị giá 121.100 đồng. 

- 02 bịch hạt nêm nhãn hiệu ba miền, trọng lượng 200gam trị giá 30.000 

đồng. 

- 02 bịch hạt nêm nhãn hiệu Knor, trọng lượng 175gam trị giá 30.000 

đồng. 

- 01 bịch hạt nêm nhãn hiệu Aji-ngon, trọng lượng 200gam trị giá 17.000 

đồng. 

- 09 bịch hạt nêm Aji-Nomoto, trọng lượng 140gam trị giá 90.000 đồng. 

- 03 bịch đường cát trắng, trọng lượng 500gam trị giá 30.000 đồng. 

- 08 bịch bột giặt nhãn hiệu Surf, trọng lượng 400gam trị giá 114.000 

đồng. 

- 02 bịch bột giặt nhãn hiệu Surf, trọng lượng 800gam trị giá 44.000 đồng. 

- 02 bịch bột giặt nhãn hiệu Aba, trọng lượng 400gam trị giá 32.000 đồng. 

- 02 bịch bột giặt nhãn hiệu Omo, trọng lượng 400gam trị giá 32.000 đồng. 

- 04 bịch bột giặt nhãn hiệu Omo, trọng lượng 800gam trị giá 108.000 

đồng. 

- 08 hộp sữa nhãn hiệu Phương Nam, trọng lượng 380gam trị giá 136.000 

đồng. 

- 04 hộp sữa nhãn hiệu Ông Thọ, trọng lượng 380gam trị giá 80.000 

đồng. 

- 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu Xmen Sport, thể tích 25ml trị giá 45.000 
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đồng. 

- 02 chai lăn khử mùi nhãn hiệu Xmen For Bos Gold, thế tích 50ml trị giá 

84.000 đồng. 

- 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu Enchanter White, thể tích 20ml trị giá 

30.000 đồng. 

- 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu Niveamen Invisible, thể tích 12ml trị giá 

45.000 đồng. 

- 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu Niveamen Silvelprotect, thể tích 50ml trị 

giá 45.000 đồng. 

- 03 gói băng vệ sinh Diana loại 23cm, 8 miếng trị giá 45.000 đồng. 

- 03 gói băng vệ sinh Diana loại Ultra thin-Wing 23cm, 8 miếng trị giá 

45.000 đồng. 

- 02 gói băng vệ sinh Diana loại Maxi không cánh 23cm, 8 miếng trị giá 

30.000 đồng. 

- 02 gói băng vệ sinh Diana loại Ultra thin-Wing 23cm, 8 miếng trị giá 

30.000 đồng. 

- 03 gói băng vệ sinh Diana loại không cánh 23cm, 8 miếng trị giá 30.000 

đồng. 

 - 03 gói băng vệ sinh Diana loại Maxi non Wings 23cm, 8 miếng trị giá 

30.000 đồng. 

- 01 gói băng vệ sinh Diana loại Maxi cánh 23cm, 8 miếng trị giá 15.000 

đồng. 

- 01 gói băng vệ sinh Diana loại Maxi non Wings 23cm, 8 miếng trị giá  

15.000 đồng. 

- 06 gói băng vệ sinh Diana loại không cánh, 8 miếng trị giá 96.000 đồng. 

- 02 gói băng vệ sinh Kotex loại siêu mỏng 23 cm, 8 miếng trị giá 32.000 

đồng. 

- 08 gói băng vệ sinh Kotex loại siêu mỏng 23 cm, 8 miếng trị giá 128.000 

đồng. 

- 08 gói băng vệ sinh Kotex loại kháng khuẩn, 8 miếng trị giá 120.000 

đồng. 

- 01 gói băng vệ sinh Kotex loại ban đêm Maxi 28cm, 4 miếng trị giá 

15.000 đồng. 
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- 08 gói băng vệ sinh Kotex loại ban đêm Maxi 28cm, 4 miếng trị giá 

120.000 đồng. 

- 02 gói băng vệ sinh Thạch Thảo siêu mỏng cao cấp, 7 miếng trị giá 

16.000 đồng. 

- 02 chai dầu gội đầu nhãn hiệu Dove, khối lượng tịnh 170gam trị giá 

80.000 đồng. 

- 02 hộp kem đánh răng nhãn hiệu PS, khối lượng tịnh 200gam trị giá 

32.000 đồng. 

- 01 hộp kem đánh răng nhãn hiệu PS bảo vệ 123, khối lượng tịnh 200gam  

trị giá 25.000 đồng. 

- 03 hộp kem đánh răng nhãn hiệu PS, khối lượng tịnh 200gam trị giá 

45.000 đồng. 

- 03 cục xà phòng nhãn hiệu Safeguard, khối lượng tịnh 135gam trị giá 

30.000 đồng. 

- 02 chai sữa tắm nhãn hiệu Hazaline, khối lượng tịnh 350gam trị giá 

70.000 đồng. 

- 01 chai dầu gội Head & Shoulder, khối lượng tịnh 181gam trị giá 45.000 

đồng. 

- 01 chai sữa tắm nhãn hiệu Lifebouy, khối lượng tịnh 270gam trị giá  

35.000 đồng. 

- 01 chai dầu gội nhãn hiệu Xmen, khối lượng tịnh 180gam trị giá 48.000 

đồng. 

- 01 chai sữa dưỡng thể trắng da, thế tích 125ml trị giá 50.000 đồng. 

- 01 chai nước hoa xịt phòng nhãn hiệu Rosy, thể tích 280ml trị giá 30.000 

đồng. 

- 01 chai nước hoa xịt phòng nhãn hiệu Spring, thể tích 300ml trị giá 

35.000 đồng. 

- 01 chai dầu gội đầu nhãn hiệu Pantene, khối lượng tịnh 170gam trị giá 

45.000 đồng. 

- 01 chai sữa tắm nhãn hiệu Lifebouy, khối lượng tịnh 850gam trị giá 

85.000 đồng. 

- 01 chai dưỡng da nhãn hiệu Hazaline, thể tích 140ml trị giá 40.000 đồng. 

- 03 hộp kem đánh răng nhãn hiệu Colgate, khối lượng tịnh 90gam trị giá 
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30.000 đồng. 

- 02 hộp kem đánh răng nhãn hiệu Closeup, khối lượng tịnh 200gam trị giá 

50.000 đồng. 

- 02 chai dầu ăn nhãn hiệu Happi koki, thế tích 1 lít trị giá 50.000 đồng. 

- 02 chai dầu ăn nhãn hiệu Trường An Cooking Oil, thể tích 1 lít trị giá 

70.000 đồng. 

- 03 chai dầu ăn Neptune Gold, thể tích 1 lít trị giá 120.000 đồng. 

- 10 hộp cá nhãn hiệu 3 cô gái, khối lượng tịnh 155gam trị giá 155.000 

đồng. 

- 02 chai dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, khối lượng tịnh 180gam trị giá 

90.000 đồng. 

- 01 chai dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, khối lượng tịnh 180gam trị giá 

45.000 đồng. 

- 06 hộp kem đánh răng nhãn hiệu PS bảo vệ 123, khối lượng tịnh 100 gam 

trị giá 60.000 đồng. 

- 03 hộp kem đánh răng hiệu PS ngừa sâu răng, khối lượng tịnh 100 gam 

trị giá 30.000 đồng. 

- 01 hộp kem đánh răng hiệu PS, khối lượng tịnh 45gam trị giá 5.000 đồng. 

- 02 chai dầu gội đầu Romano Classic, khối lượng tịnh180gam trị giá 

100.000 đồng. 

- 04 chai nước Tơng đậu nành Maggi, thể tích 300ml trị giá 26.000 đồng. 

- 02 chai nước xả nhãn hiệu Comfor thể tích 120ml trị giá 44.000 đồng. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của bị hại, người 

làm chứng cũng như các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được. Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thành phố Bến Tre đã giao trả cho đại diện gia đình bị hại là 

ông Nguyễn Thành Sám: 154 gói thuốc lá nhãn hiệu các loại; 06 chai lăn khử 

mùi nhãn hiệu các loại; 53 gói băng vệ sinh các loại; 10 chai dầu gội đầu nhãn 

hiệu các loại; 21 hộp kem đánh răng nhãn hiệu các loại; 03 cục xà phòng nhãn 

hiệu Safeguard; 04 chai sữa tắm nhãn hiệu các loại; 02 chai sữa dưỡng thể nhãn 

hiệu các loại; 02 chai nước hoa xịt phòng nhãn hiệu các loại; 07 chai dầu ăn nhãn 

hiệu các loại; 10 hộp cá mồi; 04 chai nước Tơng đậu nành Maggi; 12 hộp sữa 

Vinamilk nhãn hiệu các loại; 18 bịch bột giặt nhãn hiệu các loại; 02 chai nước xả 
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nhãn hiệu Comfor; 50 bịch sữa Vinamilk các loại; 03 bịch đường cát trắng và 14 

bịch hạt nêm nhãn hiệu các loại.  

Tại bản cáo trạng số 78/KSĐT-KT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị 

T về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà: Kiểm sát viên tham gia phiên toà giữ nguyên nội dung cáo 

trạng và đề nghị:Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, p khoản 1 Điều 46; Điều 33 

Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T từ 09 tháng đến 12 tháng tù                       

về tội “Trộm cắp tài sản”. Ghi nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Bến Tre đã giao trả cho đại diện gia đình bị hại là ông Nguyễn Thành Sám: 154 

gói thuốc lá nhãn hiệu các loại; 06 chai lăn khử mùi nhãn hiệu các loại; 53 gói 

băng vệ sinh các loại; 10 chai dầu gội đầu nhãn hiệu các loại; 21 hộp kem đánh 

răng nhãn hiệu các loại; 03 cục xà phòng nhãn hiệu Safeguard; 04 chai sữa tắm 

nhãn hiệu các loại; 02 chai sữa dưỡng thể nhãn hiệu các loại; 02 chai nước hoa 

xịt phòng nhãn hiệu các loại; 07 chai dầu ăn nhãn hiệu các loại; 10 hộp cá mồi; 

04 chai nước Tơng đậu nành Maggi; 12 hộp sữa Vinamilk nhãn hiệu các loại; 18 

bịch bột giặt nhãn hiệu các loại; 02 chai nước xả nhãn hiệu Comfor; 50 bịch sữa 

Vinamilk các loại; 03 bịch đường cát trắng và 14 bịch hạt nêm nhãn hiệu các 

loại. Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có tài sản nên không đề nghị áp 

dụng hình phạt bổ sung. 

Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 

 - 02 cây kéo bằng kim loại màu đen (đã qua sử dụng). 

- 01 cây càng cua (dụng cụ bẻ sắt) bằng kim loại (đã qua sử dụng). 

- 01 cây kiềm nhãn hiệu Friend Meinfa (đã qua sử dụng). 

- 01 cây xà beng bằng kim loại dài 50 cm (đã qua sử dụng). 

- 01 cây xà beng bằng kim loại dài 60 cm (đã qua sử dụng).  

- 01 nón bảo hiểm màu xanh có chữ Mobiphone (đã qua sử dụng). 

- 01 nón tay bèo vải màu trắng, sọc màu cà phê (đã qua sử dụng). 

- 01 khẩu trang trắng, bông xanh (đã qua sử dụng). 

- 01 Giỏ xách màu tím, quai màu cam (đã qua sử dụng). 

- 01 Giỏ xách màu vàng xanh, quai màu đỏ (đã qua sử dụng). 

- 01 Giỏ xách lớn màu vàng tím, bị đứt một quai, quai còn lại màu cam (đã 

qua sử dụng). 

-01 Giỏ xách màu tím, quai màu hồng (đã qua sử dụng). 
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Đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 xe mô tô biển hiệu wave Anpha 

Honciti, màu đen, biển số 71S5-9955 và giấy đăng ký xe. 

Bị cáo T có lời khai nhận vào rạng sáng ngày 10/07/2017 bị cáo có hành 

vi mở cửa vào tiệm tạp hóa của bà M ở ở khu vực phường Phú Khương, thành 

phố Bến Tre để lấy cắp tài sản. Khi bị cáo đang thực hiện hành vi thì bị bắt quả 

tang cùng tang vật đưa về công an xử lý.  

Đại diện hợp pháp của người bị hại là ông S có lời trình bày: Những tài 

sản của ông bị bị cáo T lấy trộm đã được cơ quan công an thành phố Bến Tre thu 

giữ và giao trả lại cho ông đầy đủ. Tại phiên tòa ông không yêu cầu gì thêm, tùy 

pháp luật xử lý. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh N trình bày: Chiếc xe mô tô 

hai bánh biển số 71S5-9955 là của anh mua và đứng tên đăng ký. Đầu năm 2016, 

anh đã cho luôn mẹ vợ anh là bị cáo T chiếc xe này nên nay anh không còn quyền 

gì đối với chiếc xe này và tùy theo pháp luật xử lý. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công an thành phố 

Bến Tre, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre, kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Kiểm sát viên đề nghị xét xử 

vắng mặt người làm chứng, việc vắng mặt người làm chứng không ảnh hưởng 

đến việc xét xử nên đề nghị của kiểm sát viên là phù hợp theo quy định tại Điều 

192 Bộ luật tố tụng hình sự nên được chấp nhận. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo T khai nhận vào rạng sáng ngày 10/02/2017 bị 

cáo có hành vi lén vào tiệm tạp hóa của bà M ở khu vực phường Phú Khương, 

thành phố Bến Tre lấy trộm tài sản. Bị cáo vào lấy tài sản hai lần, khi đang lấy 

lần thứ hai thì bị bắt quả tang, công an đã lập biên bản xử lý. Lời khai nhận của bị 

cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các chứng cứ khác thu thập trong 

quá trình điều tra. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được định giá là 5.309.300 

đồng. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. 

Như vậy, có đủ căn cứ kết luận bị cáo đã phạm vào tội  “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Lời luận tội của kiểm sát viên tại 

phiên tòa về tội danh đối với bị cáo, bị cáo thừa nhận tội, phù hợp quy định của 

pháp luật nên được chấp nhận. 
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 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo nhận 

thức được rằng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của công dân được Nhà nước bảo 

hộ, mọi hành vi xâm phạm một cách trái pháp luật đều phải bị xử lý. Song xuất 

phát từ động cơ T lợi bị cáo đã lén lút chiếm đoạt tài sản của người bị hại, gây 

khó khăn trong cuộc sống, kinh tế và sinh hoạt của họ, gây mất trật tự, an toàn xã 

hội và bất bình trong Nhân dân nơi bị cáo thực hiện vi phạm tội. 

[4] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nhận thấy: Bị cáo 

có nhân thân xấu đã 05 lần bị kết án về hành vi trộm cắp tài sản (dù đã được xóa 

án tích), 02 lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cáp tài sản (dù đã được 

xóa). Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ bị cáo được 

hưởng như thành khẩn khai báo, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn được 

quy định tại điểm g, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Việc cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội một thời gian là điều cần thiết nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành 

công dân lương thiện có ích cho xã hội và phòng ngừa chung. Các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ và hình phạt áp dụng của kiểm sát viên đề nghị, bị cáo đồng ý 

không bổ sung gì thêm phù hợp với qui định của pháp luật nên được chấp nhận 

[5] Về phần trách nhiệm dân sự: Ghi nhận đại diện người bị hại đã nhận 

lại tài sản và không có yêu cầu gì thêm. 

[6] Về xử lý vật chứng:  Ghi nhận cơ quan điều tra Công an thành phố 

Bến Tre đã giao trả cho đại diện gia đình bị hại là ông Nguyễn Thành S: 154 

gói thuốc lá nhãn hiệu các loại; 06 chai lăn khử mùi nhãn hiệu các loại; 53 gói 

băng vệ sinh các loại; 10 chai dầu gội đầu nhãn hiệu các loại; 21 hộp kem đánh 

răng nhãn hiệu các loại; 03 cục xà phòng nhãn hiệu Safeguard; 04 chai sữa tắm 

nhãn hiệu các loại; 02 chai sữa dưỡng thể nhãn hiệu các loại; 02 chai nước hoa 

xịt phòng nhãn hiệu các loại; 07 chai dầu ăn nhãn hiệu các loại; 10 hộp cá mồi; 

04 chai nước Tơng đậu nành Maggi; 12 hộp sữa Vinamilk nhãn hiệu các loại; 

18 bịch bột giặt nhãn hiệu các loại; 02 chai nước xả nhãn hiệu Comfor; 50 bịch 

sữa Vinamilk các loại; 03 bịch đường cát trắng và 14 bịch hạt nêm nhãn hiệu 

các loại. 

 Đối với 02 cây kéo bằng kim loại màu đen; 01 cây càng cua (dụng cụ bẻ 

sắt) bằng kim loại; 01 cây kiềm nhãn hiệu Friend Meinfa; 01 cây xà beng bằng 

kim loại dài 50 cm; 01 cây xà beng bằng kim loại dài 60 cm; 01 Giỏ xách màu 

tím, quai màu cam;  01 Giỏ xách màu vàng xanh quai đỏ; 01 Giỏ xách lớn màu 

vàng tím, bị đứt một quai, quai còn lại màu cam; 01 Giỏ xách màu tím, quai màu 

hồng; 01 khẩu trang trắng, xanh bông, 01 nón bảo hiểm màu xanh có chữ 

Mobiphone; 01 nón tay bèo vải màu trắng, sọc màu cà phê là công cụ thực hiện 

tội phạm và không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 xe mô tô biển kiểm soát 71S5-9955, nhãn hiệu Honciti, loại xe 

nữ, số khung: M61-403350, số máy MH-403350, dung tích 107, màu sơn đen và 

giấy đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 71S5-9955 mang tên Đặng Cao N là 

phương tiện bị cáo sử dụng để phạm tội, bị cáo khai chiếc xe này là của anh N 
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cho bị cáo, phù hợp với lời khai của anh N nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

   [7]Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có tài sản, không có nghề 

nghiệp ổn định, việc áp dụng hình phạt bổ sung là  không cần thiết, đề nghị của 

kiểm sát viên không áp dụng hình phạt bổ sung là phù hợp nên được chấp nhận. 

 [8] Về án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị T phải nộp theo quy 

định của Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị T (B) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

[1] Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm  g, p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ 

luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Thị T (B) 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù.                               

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. 

[2] Áp dụng Điều 41, 42 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố tụng hình 

sự: 

Ghi nhận cơ quan điều tra Công an thành phố Bến Tre đã giao trả cho 

đại diện gia đình bị hại là ông Nguyễn Thành S: 154 gói thuốc lá nhãn hiệu các 

loại; 06 chai lăn khử mùi nhãn hiệu các loại; 53 gói băng vệ sinh các loại; 10 

chai dầu gội đầu nhãn hiệu các loại; 21 hộp kem đánh răng nhãn hiệu các loại; 

03 cục xà phòng nhãn hiệu Safeguard; 04 chai sữa tắm nhãn hiệu các loại; 02 

chai sữa dưỡng thể nhãn hiệu các loại; 02 chai nước hoa xịt phòng nhãn hiệu 

các loại; 07 chai dầu ăn nhãn hiệu các loại; 10 hộp cá mồi; 04 chai nước Tơng 

đậu nành Maggi; 12 hộp sữa Vinamilk nhãn hiệu các loại; 18 bịch bột giặt nhãn 

hiệu các loại; 02 chai nước xả nhãn hiệu Comfor; 50 bịch sữa Vinamilk các 

loại; 03 bịch đường cát trắng và 14 bịch hạt nêm nhãn hiệu các loại. 

Tịch thu tiêu hủy:  

 - 02 cây kéo bằng kim loại màu đen (đã qua sử dụng). 

- 01 cây càng cua (dụng cụ bẻ sắt) bằng kim loại (đã qua sử dụng). 

- 01 cây kiềm nhãn hiệu Friend Meinfa (đã qua sử dụng). 

- 01 cây xà beng bằng kim loại dài 50 cm (đã qua sử dụng). 

- 01 cây xà beng bằng kim loại dài 60 cm (đã qua sử dụng).  

- 01 Giỏ xách màu tím, quai màu cam (đã qua sử dụng). 

- 01 Giỏ xách màu vằng xanh, quai màu đỏ (đã qua sử dụng). 

- 01 Giỏ xách lớn màu vàng tím, bị đứt một quai, quai còn lại màu cam (đã 

qua sử dụng). 
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-01 Giỏ xách màu tím, quai màu hồng (đã qua sử dụng). 

- 01 khẩu trang trắng bông xanh (đã qua sử dụng). 

- 01 nón bảo hiểm màu xanh có chữ Mobiphone (đã qua sử dụng). 

- 01 nón tay bèo vải màu trắng, sọc màu cà phê (đã qua sử dụng). 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 xe mô tô biển kiểm soát 71S5-9955, nhãn 

hiệu Honciti, loại xe nữ, số khung: M61-403350, số máy MH-403350, dung tích 

107, màu sơn đen kèm theo giấy đăng ký xe mô tô, xe máy biển kiểm soát 71S5-

9955 mang tên Đặng Cao Nhân. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/11/2017 hiện Chi cục thi 

hành án hình sự thành phố Bến Tre đang quản lý). 

 [3] Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận người đại diện hợp pháp người bị 

hại đã nhận đủ tài sản bị mất trộm và không có yêu cầu gì khác. 

 [4] Áp dụng Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội: Bị cáo Nguyễn Thị T (B) phải 

nộp án phí Hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ 

ngày tuyên án. 
   Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bến Tre (1b); 

- VKSND thành phố Bến Tre (1b); 

- Nhà tạm giữ Công an thành phố Bến Tre 

(02b) (để giao cho bị cáo 01 b); 

- Chi cục THA dân sự thành phố Bến Tre 

(1b); 

- Sở T pháp tỉnh Bến Tre (1b); 

- UBND phường 5, thành phố Bến Tre (1b); 

- Bị hại, người liên quan (02b); 

- Bộ phận thi hành án hình sự (2b); 

- Lưu (văn phòng; hồ sơ vụ án) (2b). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(đã ký) 

 

 

 

 

Ngô Văn Trình 

 


